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                  MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 2
                                              CUỐI HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2022- 2023

	                  STT
	Chủ đề, mạch kiến thức
	Số câu
Số điểm
Câu số
	Mức 1
Nhận biết
	Mức 2
Hiểu
	Mức 3
Vận dụng
	Tổng cộng

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1
	Số học:
- Đặt tính và thực hiện phép tính cộng trừ không nhớ, có nhớ trong phạm vi 100.
- Số liền trước, số liền sau, số tròn chục.
	Câu số
	1,2, 5a
	7
	3
	10b
	5b
	10a
	
	

	
	
	Số câu
	2,5
	1
	1
	1/2
	1/2
	1/2
	4
	2

	
	
	Số điểm
	1,5
	2,0
	0,5
	0,5
	0,5
	1,0
	2,5
	3,5

	2

	Đại lượng và đo đại lượng:
- Đơn vị đo cm, dm, kg,.
	Câu số
	
	
	4
	8
	
	
	
	

	
	
	Số câu
	
	
	1
	1
	
	
	1
	1

	
	
	Số điểm
	
	
	0,5
	1,0
	
	
	0,5
	1,0

	3
	Yếu tố hình học:
- Nhận biết, đọc tên tứ giác.
- Đường gấp khúc.
	Câu số
	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	
	
	Số điểm
	
	
	1,0
	
	
	
	1,0
	

	4
	Giải toán có lời văn:
- Bài toán liên quan đến phép trừ, phép trừ trong phạm vi 100.
- Bài toán về nhiều hơn.
	Câu số
	
	
	
	9
	
	
	
	

	
	
	Số câu
	
	
	
	1
	
	
	
	1

	
	
	Số điểm
	
	
	
	1,5
	
	
	
	1,5

	TỔNG
	Số câu
	2,5
	1
	3
	2,5
	0,5
	0,5
	6
	4

	
	Số điểm
	1,5
	2,0
	2,0
	3,0
	0,5
	1,0
	4,0
	6,0

	
	Tỉ lệ
	35%
	50%
	15%
	100%











  

TRƯỜNG TIỂU HỌC VĂN TỐ      BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I – KHỐI 2
Họ và tên: ………………… ………………..    Môn: Toán -  Năm học: 2022- 2023
Lớp 2:…………                                                                Ngày    tháng 01 năm 2023
( Thời gian làm bài 40 phút không kể thời gian giao đề)
                                                                         		
	Điểm
	Lời nhận xét của giáo viên:

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

	GV coi, chấm
…………
…………
…………


( Đề có 10 câu)
 Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng cho các câu 1,2,3 và hoàn thành các yêu cầu của các câu hỏi sau:
Câu 1 ( 0,5 điểm).  
a, Số liền sau của 99 là:
	A. 89                    B.  90                      C. 98                      D. 100
b, Các số tròn chục nhỏ hơn 45 là:
A. 10; 20; 30;40        B.30; 40; 50; 60          C. 10; 20; 40;50          D. 20;30; 40; 50
Câu 2 ( 0,5 điểm).  Hiện nay bố Hoa 39 tuổi. Hỏi 3 năm nữa bố Hoa bao nhiêu tuổi?
	A. 42 tuổi            B. 36 tuổi                C.32 tuổi               D. 41 tuổi 
Câu 3 ( 0,5 điểm).  52cm + 1dm = .................  Kết quả của phép tính là:
	A. 42cm                   B. 53cm                  C. 62cm                  D. 62dm
Câu 4 : Điền số đo thích hợp vào ô trống: ( 0,5 điểm)
27kg

	+7kg	- 15kg    	+ 87 kg


Câu 5 (1 điểm). Đúng ghi Đ, sai ghi S:
a, Trong phép tính: 35 – 19 = 16. Số 35 được gọi là số  trừ.         
b, Số hạng thứ nhất là số liền sau của 15 và số hạng thứ hai là số liền trước của số bé nhất có hai chữ số. Vậy tổng của hai số đó là 25.
Câu 6 (1 điểm). Điền số  thích hợp vào chỗ chấm:   
a, Cho đường gấp khúc ABCDE có độ dài các đoạn thẳng AB = BC = 11cm, CD = 1dm, DE = 2dm. Vậy độ dài đường gấp khúc ABCDE là …...........cm.


b, Hình bên có……. hình tứ giác.				
	
     
	





Câu  7: Đặt tính rồi tính: (2 điểm)
  38 +47                         100 – 68                       36 + 64                   90 – 6
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 8: Tính ( 1 điểm)
	  a, 81cm – 34cm + 28cm = ...............                                   
	b, 47kg + 9kg – 28kg= .................  


 Câu 9:  ( 2 điểm)
         Một cửa hàng buổi sáng bán được 45 kg gạo. Buổi chiều bán được nhiều hơn buổi sáng 27 kg gạo. Hỏi buổi chiều cửa hàng bán được bao nhiêu ki- lô- gam?
Bài giải
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Câu 10: ( 1 điểm)
           Tổng của hai số là 45, nếu tăng số hạng thứ nhất thêm 12 đơn vị và tăng số hạng thứ hai lên 23 đơn vị thì tổng mới là bao nhiêu? 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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HƯỚNG DẪN CHẤM
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2022- 2023
MÔN TOÁN - LỚP 2

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	a,   C
b,   A

	

Khoanh đúg  và điền đúng mỗi câu được 0,5 điểm

	2
	
	

	3
	A
	

	4
	Các số cần điền: 20kg; 12kg; 99kg
	

	5
( 1 điểm)
	a, S
b, Đ
	Điền đúng mỗi                   ý được 0,5 điểm

	6
( 1 điểm)
	a, 52                                 b,  4
	Điền đúng mỗi                   ý được 0,5 điểm

	7
( 2 điểm)
	85
32
100
84
	Đặt tính và tính đúng mỗi phép tính được 0,5( đặt tính lệch, quên kẻ không cho điểm)

	8
( 1 điểm)
	 a, 81cm  - 34cm   + 28cm   = 75 cm
b, 47kg  + 9kg - 28kg = 28kg
	
0,5 điểm
  0,5 điểm

	9
( 2 điểm)
	 Buổi chiều cửa hàng bán được số ki- lô- gam gạo là:
45 + 27 = 72 (kg)
Đáp số: 72 kg gạo

	0,5 điểm

1 điểm
0,5 điểm

	10
( 1 điểm)
	    Trong một tổng, nếu tăng số hạng thứ nhất lên 12 đơn vị và tăng số hạng thứ hai lên 23 vị thì tổng tăng thêm số đơn vị là:12 + 23 = 35( đơn vị).
    Khi đó tổng mới của hai số là: 45 + 35= 80
                                                     Đáp số: 80

	
          
         0,5 điểm
 0,25 điểm
0,25 điểm








MA TRẬN ĐỀ KTĐK HỌC KÌ I -MÔN TIẾNG VIỆT, LỚP 2
NĂM HỌC: 2022- 2023

Bài kiểm tra đọc hiểu
	TT
	Chủ đề
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	Kiến thức
	Số câu
	
	02
	01
	01
	
	
	04

	
	
	Câu số
	
	6, 9
	7
	8
	
	
	

	
	
	Số điểm
	
	1
	1
	1
	
	
	3

	2
	Đọc hiểu văn bản
	Số câu
	04
	
	
	
	
	01
	05

	
	
	Câu số
	1, 2, 3, 4
	
	
	
	
	5
	

	
	
	Số điểm
	2
	
	
	
	
	1
	3

	Tổng số câu
	04
	02
	01
	02
	
	01
	09

	Tổng số điểm
	2,0
	1,0
	1,0
	1,0
	
	1,0
	6,0





























	Trường Tiểu học Văn Tố
Họ và tên:…………...…………
Lớp 2…
	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ I - NĂM HỌC 2022-2023
		MÔN: TIẾNG VIỆT – LỚP 2
Phần kiểm tra đọc kết hợp kiểm tra kiến thức   
Thời gian làm bài: 35 phút không kể thời gian giao đề 
Văn Tố, ngày……tháng 01  năm 2023



	[bookmark: _Hlk121923303]Điểm
	Lời thầy/cô nhận xét, đánh giá



	Gv coi, chấm ký
………………..
………………..


I. ĐỌC THÀNH TIẾNG: ( 4 điểm)
II. ĐỌC HIỂU: ( 6 điểm)
1. Đọc thầm:                                       Cò và Vạc
          Cò và Vạc là hai anh em, nhưng tính nết rất khác nhau. Cò ngoan ngoãn, chăm chỉ học tập, được thầy yêu bạn mến. Còn Vạc thì lười biếng, không chịu học hành, suốt ngày chỉ rúc đầu trong cánh mà ngủ. Cò khuyên bảo em nhiều lần, nhưng Vạc chẳng nghe.
       Nhờ siêng năng nên Cò học giỏi nhất lớp. Còn Vạc đành chịu dốt. Sợ chúng bạn chê cười, đêm đến Vạc mới dám bay đi kiếm ăn.
      Ngày nay, lật cánh Cò lên, vẫn thấy một dúm lông màu vàng nhạt. Người ta bảo đấy là quyển sách của Cò. Cò chăm học nên lúc nào cũng mang sách bên mình. Sau những buổi mò tôm bắt ốc, Cò lại đậu trên ngọn tre giở sách ra đọc.
Truyện cổ Việt Nam
2. Dựa theo nội dung bài đọc, khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu cho mỗi câu hỏi dưới đây:
Câu 1. Cò là một học sinh như thế nào?
A. Yêu trường, yêu lớp
B. Chăm làm
C. Ngoan ngoãn, chăm chỉ
D. Lười học
Câu 2. Vạc có điểm gì khác Cò?
A. Học kém nhất lớp
B. Không chịu học hành
C. Hay đi chơi
D. Học chăm nhất lớp


Câu 3. Cò chăm học như thế nào?
A. Sau những buổi mò tôm, bắt ốc lại giở sách ra học.
B. Lúc nào cũng đi bắt ốc.
C. Lúc nào cũng đi chơi.
 D. Suốt ngày chỉ rúc cánh trong đầu mà ngủ.
Câu 4. Vì sao ban đêm Vạc mới bay đi kiếm ăn?
A. Vì lười biếng
B. Vì không muốn học
C. Vì ban đêm kiếm được nhiều cá hơn
D. Vì xấu hổ
Câu 5. Câu chuyện muốn khuyên các em điều gì?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................................................................................................................................
Câu 6. Viết 3 từ chỉ đặc điểm của người:
 ……………………………..…………………………………………………………………
Câu 7. Câu: “Cò ngoan ngoãn.” được cấu tạo theo mẫu nào trong các mẫu dưới đây?
A. Mẫu 1: Câu giới thiệu.
B. Mẫu 2: Câu nêu hoạt động.
C. Mẫu 3: Câu nêu đặc điểm
D. Không thuộc mẫu nào trong 3 mẫu nói trên.
Câu 8. Đặt một câu nêu đặc điểm:
…………………………………..……………………………………………………………
…………………………………..……………………………………………………………
Câu 9. Điền dấu chấm, dấu phẩy hoặc dấu chấm hỏi thích hợp vào ô trống trong đoạn văn sau:
Chị giảng giải cho em:
- Sông      hồ rất cần cho cuộc sống con người       Em có biết nếu không có sông        hồ thì cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao không
Em nhanh nhảu trả lời: 
Em biết rồi. Thì sẽ chẳng có ai biết bơi, đúng không chị

** Hết**
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ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I- MÔN TIẾNG VIỆT – KHỐI 2 
Năm học: 2022-2023
(Thời gian 40 phút không kể thời gian chép đề)
I. KIỂM TRA VIẾT: ( 10 điểm)
1. Nghe – viết:(4 điểm- 15 phút)
 
                                        Nhím nâu kết bạn
 	   Thấy nhím trắng tốt bụng, nhím nâu đã nhận lời kết bạn. Cả hai cùng trang trí chỗ ở cho đẹp. Chúng trải qua những ngày vui vẻ, ấm áp vì không phải sống một mình giữa mùa đông lạnh giá. 
2.Viết đoạn văn: ( 6 điểm- 25 phút)
Chọn một trong hai đề sau:
Đề số 1: Em hãy viết một đoạn văn ngắn kể về một việc mà người thân đã làm cho em.
Đề số 2: Em hãy viết đoạn văn ngắn tả một đồ chơi của em.
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ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I- MÔN TIẾNG VIỆT – KHỐI 2 
Năm học: 2022-2023
(Thời gian 40 phút không kể thời gian chép đề)
I. KIỂM TRA VIẾT: ( 10 điểm)
2. Nghe – viết:(4 điểm- 15 phút)
 
                                        Nhím nâu kết bạn
 	   Thấy nhím trắng tốt bụng, nhím nâu đã nhận lời kết bạn. Cả hai cùng trang trí chỗ ở cho đẹp. Chúng trải qua những ngày vui vẻ, ấm áp vì không phải sống một mình giữa mùa đông lạnh giá. 
2.Viết đoạn văn: ( 6 điểm- 25 phút)
Chọn một trong hai đề sau:
Đề số 1: Em hãy viết một đoạn văn ngắn kể về một việc mà người thân đã làm cho em.
Đề số 2: Em hãy viết đoạn văn ngắn tả một đồ chơi của em.
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ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TIẾNG VIỆT CUỐI HỌC KÌ 1
LỚP 2. NĂM HỌC: 2022-2023
A. ĐỌC
1. Đọc thành tiếng: (4 điểm)
- Cho học sinh bốc thăm bài (đoạn) đọc từ tuần 11 đến tuần 16 SGK TV2 tập 1.
- Trả lời câu hỏi về nội dung bài (đoạn) đọc.  
- Giáo viên đánh giá, nhận xét dựa vào các yêu cầu sau: 
+ Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng, tốc độ đạt yêu cầu: 1 điểm
+ Đọc đúng tiếng, từ (không đọc sai quá 5 tiếng): 1 điểm.
+ Ngắt nghỉ đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa: 1 điểm
+ Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1 điểm
2. Đọc hiểu: (6 điểm)
Đáp án đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 2


	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	  C

	

Khoanh đúng mỗi câu được 0,5 điểm

	2
	B
	

	3
	A
	

	4
	D
	

	5
( 1 điểm)
	Cần phải ngoan ngoãn, chăm chỉ, vâng lời bố mẹ, anh chị mới là con ngoan, trò giỏi.
	Tùy mức độ học sinh nêu để cho điểm

	6
( 0,5 điểm)
	Ví dụ: mũm mĩm, gầy, ngoan ngoãn, xinh đẹp, duyên dáng ,.                           
	Tìm thiếu hoặc sai 1 từ trừ  0,2 điểm

	7
( 1 điểm)
	C
	Đặt tính và tính đúng mỗi phép tính được 0,5( đặt tính lệch, quên kẻ không cho điểm)

	8
( 1 điểm)
	 HS đặt câu theo ý hiểu của mình. 

VD: Bạn Lan rất xinh xắn và đáng yêu.
        Bông hoa hồng đỏ thắm.

	 (Nếu viết được câu  mà đầu câu không viết hoa, cuối câu không viết dấu câu thì trừ 0,5 đ)



	9
( 0,5điểm)
	Chị giảng giải cho em:
- Sông, hồ rất cần cho cuộc sống con người. Em có biết nếu không có sông, hồ thì cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao không?
Em nhanh nhảu trả lời:
Em biết rồi. Thì sẽ chẳng có ai biết bơi, đúng không chị?

	Điền đúng 1 dấu câu được 0,1đ





B. VIẾT: ( 10 điểm)
1. Nghe- viết (4 điểm)
- Tốc độ đạt yêu cầu: 1 điểm
- Chữ viết rõ ràng, viết đúng chữ, cỡ chữ: 1 điểm
- Viết đúng chính tả (không mắc quá 5 lỗi): 1 điểm
- Trình bày đúng quy định, viết sạch, đẹp: 1 điểm
2. Viết đoạn văn (6 điểm)
- Đảm bảo các yêu cầu sau, được 6 điểm:
-  HS viết được đoạn văn từ 4 - 5 câu theo đúng nội dung đề bài (3 điểm).
- Kĩ năng viết chữ, viết đúng chính tả: 1 điểm.
- Kĩ năng dùng từ đặt câu: 1 điểm.
- Có sáng tạo: 1 điểm.
- Tùy theo mức độ sai  sót về dùng từ, về câu và chữ viết, … để trừ điểm.































































































































































































